MÔN LỊCH SỬ- 8
Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Định
                                                               KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC
	Thời điểm
	
	Lịch sử
	Địa lí
	Tổng

	Học kì I
	Tuần 01-09
	18 tiết
	09 tiết
	27 tiết

	
	Tuần 10-18
	09 tiết
	18 tiết
	27 tiết

	Học kì II
	Tuần 19-26
	08 tiết
	16 tiết
	24 tiết

	
	Tuần 27-35
	18 tiết
	9 tiết
	27 tiết

	Cả năm
	35 tuần
	53 tiết
	52 tiết
	105 tiết



PHÂN MÔN LỊCH SỬ
Phân phối chương trình
Cả năm: 35 tuần = 53 tiết
                               Học kì I: 18 tuần = 27 tiết:  Từ tuần 1 – 9:  9 tuần x 02 tiết = 18 tiết; Kiểm tra GK I:  Tuần 8
                                                                             Từ tuần 10 – 18: 9 tuần x 1 tiết = 9 tiết; Kiểm tra CKI:  Tuần 17
                               Học kì II: 17 tuần = 26 tiết:  Từ tuần 19 – 26: 8 tuần x 1 tiết = 8 tiế; Kiểm tra GK II: Tuần 26
                                                                          Từ tuần 27– 35: 9 tuần x 02 tiết = 18 tiết; Kiểm tra CKII: Tuần 31
HỌC KÌ I (18 tuần= 27 tiết)
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
Tuần
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm/
Ghi chú

	
	
	Số tiết
	Thứ tự tiết 
	
	
	

	CHƯƠNG 1. CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

	1
	Bài 1. Cách mạng tư sản ở Châu Âu và Bắc Mỹ
	04

	1, 2
3, 4
	Tuần 1
Tuần  2
	Lược đồ các cuộc Cách mạng tư sản châu Âu và Bắc Mĩ từ nửa sau thế kỉ XVI đến XIX.
Thiết bị chiếu
	Từ tuần 01 đến hết tuần 9 thực hiện 2  tiết/tuần

	2
	Bài 2. Cách mạng công nghiệp
	1
	5
	Tuần 3
	Lược đồ Châu Âu
Thiết bị chiếu
	Lớp học

	CHƯƠNG 2. ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XIX

	3
	Bài 3: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX
	2
	6, 7
	Tuần 3
Tuần 4
	Lược đồ Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến XIX.
Thiết bị chiếu
	Lớp học

	CHƯƠNG 3. VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XVIII

	4

	Bài 4. Xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn.
	02
	8, 9
	Tuần 4
 Tuần 5
	Lược đồ Đại Việt từ đầu thế kỉ XVI đến XVIII
Thiết bị chiếu
	Lớp học

	5
	Bài 5. Qúa trình khai phá của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII
	01
	10
	Tuần 5

	Lược đồ Đại Việt từ đầu thế kỉ XVI đến XVIII
	

	6
	Bài 6. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
	01
	11
	Tuần 6
	Lược đồ khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài.
	Lớp học

	7
	Bài 7. Phong trào Tây Sơn thế kỉ XVIII
	03
	12, 13, 14
	Tuần 6
Tuần 7
	Lược đồ về Phong trào Tây Sơn thế kỉ XVIII
	

	8
	Làm bài tập lịch sử
	01
	15
	Tuần 8
	PHT, Bảng phụ, thiết bị chiếu
	Lớp học

	9
	Kiểm tra giữa kì I
	01
	16
	Tuần 8
	Ma trận, đáp án, đề KT
	Lớp học

	10
	Bài 8. Kinh tế, văn hóa và tôn giáo Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII
	02
	17,18
	Tuần 9
	Thiết bị chiếu
	Lớp học

	CHƯƠNG 4. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

	11
	Bài 9. Các nước Âu - Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	02
	19
20
	Tuần 10
Tuần 11
	Lược đồ các nước đế quốc Âu - Mĩ và thuộc địa thế kỉ XIX.
Thiết bị chiếu.
	Từ tuần 10 đến 18 thực hiện 1 tiết/tuần
Lớp học

	12
	Bài 10. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
	03
	21, 22, 23
	Tuần 12, 13, 14
	Thiết bị chiếu
Tranh ảnh về C.Mác, Ăng- ghen
	Lớp học,

	

	13
	Bài 11. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917  
	02
	24
25
	Tuần 15, 16
	Lược đồ Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1914 - 1918).
Thiết bị chiếu
	Lớp học
1 tiết đọc trên thư viện tuần 16

	14
	Kiểm tra cuối kì I
	01
	26
	Tuần 17
	Ma trận, đề kt, đáp án
	Lớp học

	CHƯƠNG 5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC, KĨ THUẬT, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG CÁC THẾ KỈ XVIII-XIX.

	15
	Bài 12. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII-XIX.
	02

	27
	Tuần 18

	Thiết bị chiếu
	Lớp học (hết kì I)

	HỌC KÌ II (17 tuần= 26 tiết)

	16
	Bài 12. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII-XIX. (Tiết 2)
	02
	28
	Tuần 19
	Thiết bị chiếu
	Từ tuần 19 đến hết tuần 26 thực hiện 01 tiết/tuần

	CHƯƠNG 6. CHÂU Á TỪ SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX.

	17
	Bài 13. Trung Quốc và Nhật Bản
	02
	29, 30
	Tuần 20
Tuần 21
	Lược đồ Châu Á từ nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
Thiết bị chiếu
	Lớp học

	18
	Bài 14. Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á
	02
	31, 32
	Tuần 22
Tuần 23
	Lược đồ Châu Á từ nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Thiết bị chiếu
	

	Chương 7. Việt Nam từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

	19
	Làm bài tập lịch sử
	02
	33,34
	24,25
	Ti vi, máy tính, bảng phụ
	Lớp học

	20
	Kiểm tra giữa kì II
	01
	35
	26
	Ma trận, đề  KT, đáp án
	Lớp học

	21
	Bài 15. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

	04
	36,37,38,39
	Tuần 27
Tuần 28
	Lược đồ Việt Nam từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
Bản đồ Đại Nam thống nhất toàn đồ.
Thiết bị chiếu
	Từ tuần 27 đến 53 thực hiện 02 tiết/ tuần

	22
	Bài 16. Việt Nam từ nửa sau thế kỉ XIX
	04
	40, 41, 42, 43

	Tuần 29
Tuần 30
	Lược đồ Việt Nam từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
Bản đồ Đại Nam thống nhất toàn đồ
	Lớp học

	23
	Ôn tập cuối kì II
	01
	44
	31
	Thiết bị chiếu.
	Lớp học

	24
	Kiểm tra cuối kì II
	01
	45
	31
	Đáp án, ma trận, đề
	Lớp học

	25
	Bài 16. Việt Nam từ nửa sau thế kỉ XIX
	05
	46
	Tuần 32
	Lược đồ Việt Nam từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
	

	26
	Bài 17. Việt Nam đầu thế kỉ XX
	03
	
 47,48,49
	Tuần 32,33
	Lược đồ Việt Nam từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
Bản đồ Đại Nam thống nhất toàn đồ.
Thiết bị chiếu.
	Lớp học


	26
	CHỦ ĐỀ 2: BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG
	04
	50, 51, 52, 53

	Tuần 34
Tuần 35
	Bản đồ Đại Nam Thống nhất toàn đồ.
Hình ảnh sách Mộc bản và Châu bản triều Nguyễn.
Thiết bị chiếu.
	Lớp học
(Dạy học trên thư viện 01 tiết tuần 34



	DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
PHÓ CHỦ TỊCH



 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Đức Huy 
	        DUYỆT CỦA TỔ CM



                 Chu Thị Lý
	              GIÁO VIÊN



         Nguyễn Thị Định





